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Kính gửi: Các cơ sở bán lẻ là Quầy thuốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy 

định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 

22/6/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-

BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Sở Y tế thực hiện công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế kế hoạch 

đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP đợt 3 năm 2025 của cơ sở bán lẻ là Quầy 

thuốc như sau (Có danh sách chi tiết kèm theo).  

Các cơ sở phải nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ theo quy định về Sở Y tế 

trong thời gian tối thiểu 30 ngày, trước thời điểm đánh giá theo kế hoạch đã được 

Sở Y tế công bố, ví dụ: Thời điểm dự kiến đánh giá tại Quầy thuốc A là ngày 30 

tháng 3 năm 2025 thì Quầy thuốc A phải nộp hồ sơ đề nghị đánh giá về Sở Y tế 

trước ngày 01 tháng 3 năm 2025. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ sở bán lẻ là Quầy thuốc trên địa 

bàn toàn tỉnh nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở Y tế (báo cáo); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 
- Lưu: VT, HNYD. 
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DANH SÁCH QUẦY THUỐC 

(Kèm theo Công văn số          /SYT-HNYD ngày        tháng 4 năm 2025 của Sở Y tế Thanh Hóa) 

Stt Tên cơ sở Địa chỉ Phụ trách chuyên môn 
Ngày cấp 

GPP 

Thời gian dự 

kiến đánh giá 

duy trì 

1 Quầy thuốc Vân Anh Thôn Tường Yên, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy Trịnh Thị Vân 15/6/2022 5/6/2025 

2 Quầy thuốc Sức Khỏe Thôn Thái Long, xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy Lưu Thị Hằng 15/6/2022 5/6/2025 

3 Quầy thuốc Lê Dâng TDP Nghĩa Dũng, thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thủy Lê Thị Dâng 29/6/2022 19/6/2025 

4 Quầy thuốc Hương Thông Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy Hoàng Lan Hương 29/6/2022 19/6/2025 

5 Quầy thuốc Thương Hà Thôn Triệu Tiền, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn Đỗ Thị Hà 07/6/2022 28/5/2025 

6 Quầy thuốc Hân Phú Thôn Vân Điền, xã Hà Vân, huyện Hà Trung Lê Thị Hân 15/6/2022 5/6/2025 

7 Quầy thuốc Bích Khương Thôn Phú Thọ, xã Hà Lai, huyện Hà Trung Ngô Thị Bích 16/6/2022 6/6/2025 

8 Quầy thuốc Hồng Diệp Thôn Bình Lâm, xã Yến Sơn, Huyện Hà Trung Vũ Thị Thủy 16/6/2022 6/6/2025 

9 Quầy thuốc  Hà Thu 
Số nhà 188 khu 2, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu 

Lộc 
Trần Thị Hà Thu 16/6/2022 6/6/2025 

10 Quầy thuốc Tiến Tuyết Thôn Tinh Hoa, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc Vũ Ngọc Diệp 14/6/2022 4/6/2025 

11 Quầy thuốc Tiến Tuyết Thôn Tinh Hoa, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc Nguyễn Thị Nhị 14/6/2022 4/6/2025 

12 Quầy thuốc Gia Đình Thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc Bùi Thị Oanh 16/6/2022 6/6/2025 

13 Quầy thuốc Tuấn Bình Đông Thôn 2, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc Cù Thị Bình 16/6/2022 6/6/2025 

14 Quầy thuốc Lê Chân 
Đường Bà Triệu, khu Trung Thành, thị trấn Hậu 

lộc, huyện Hậu Lộc 
Đỗ Thị Hải Yến 16/6/2022 6/6/2025 

15 Quầy thuốc Phương Thanh Thôn Phú Lương, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc Lê Thị Thanh 16/6/2022 6/6/2025 

16 Quầy thuốc Quế Xinh Thôn Thành Tây, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc Phạm Thị Xinh 16/6/2022 6/6/2025 

17 Quầy thuốc Mai Thị Tứ 
Số 493 thôn Khang Đoài, xã Hoằng Yến, huyện 

Hoằng Hóa 
Mai Thị Tứ 06/6/2022 27/5/2025 

18 Quầy thuốc Lê Thị Hoa 
Số 117 đường 510B, thôn Thanh Xuân, xã Hoằng 

Hải, huyện Hoằng Hóa 
Lê Thị Hoa 06/6/2022 27/5/2025 

19 Quầy thuốc Lê Thị Hải 
Số 75 đường QL 10, thôn Khang Thọ Hưng, xã 

Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa 
Lê Thị Hải 06/6/2022 27/5/2025 
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20 Quầy thuốc Bình Phương 
Số 226 đường ĐH-HH 24, thôn Đại Long, xã 

Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa 
Lê Thị Phương 06/6/2022 27/5/2025 

21 Quầy thuốc Hương Phương 
Số 20 đường HX 05, thôn Thần Xuân, xã Hoằng 

Xuyên, huyện Hoằng Hóa 
Trịnh Thị Phương 06/6/2022 27/5/2025 

22 Quầy thuốc Năm Lâm 
Số 96 đường ĐT 510, thôn Đằng Trung, xã Hoằng 

Đạo, huyện Hoằng Hóa 
Nguyễn Thị Lâm 06/6/2022 27/5/2025 

23 
Quầy thuốc Nhâm Chương 

686 

Số 28 đường ĐH-HH 06, thôn Phú Trung, xã 

Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa 
Lê Thị Nhâm 06/6/2022 27/5/2025 

24 
Quầy thuốc Nguyễn Thị 

Hương 
Thôn 2, xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa Nguyễn Thị Hương 03/6/2022 24/5/2025 

25 Quầy thuốc Nhân Lan 
Số 164, đường ĐH-HH25, Thôn Tiến Thành, xã 

Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa 
Cao Thị Lan 06/6/2022 27/5/2025 

26 Quầy thuốc An Huy 
Số 02, đường HK03, Thôn My Du, xã Hoằng 

Kim, huyện Hoằng Hóa 
Hoàng Thị Huyền 06/6/2022 27/5/2025 

27 Quầy thuốc Hưng Phương 
Số 33, đường Trung Xuân, thôn Đại Điền, xã 

Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa 
Nguyễn Thị Phương 06/6/2022 27/5/2025 

28 Quầy thuốc Trần Thị Hiền 
Số 09, đường 510B, thôn Kim Tân, xã Hoằng 

Tiến, huyện Hoằng Hóa 
Trần Thị Hiền 06/6/2022 27/5/2025 

29 Quầy thuốc Long Bảo 
Số 138 đường 510B, thôn 1, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 
Bùi Thị Xuân 06/6/2022 27/5/2025 

30 Quầy thuốc Lê Thị Quý Thôn 8, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân Lê Thị Quý 06/6/2022 27/5/2025 

31 Quầy thuốc Thanh Hà Thôn Tân Hiệp, xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân Vi Thị Xoan 08/6/2022 29/5/2025 

32 Quầy thuốc số 7 
Thôn Thống Nhất, xã Luận Thành, huyện Thường 

Xuân 
Lê Thị Tình 08/6/2022 29/5/2025 

33 Quầy thuốc số 54 
Thôn Lương Thịnh, xã Lương Sơn, huyện Thường 

Xuân 
Lê Thị Hảo 08/6/2022 29/5/2025 

34 Quầy thuốc số 53 
Khu 2, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường 

Xuân 
Trịnh Thị Giang 08/6/2022 29/5/2025 

35 Quầy thuốc số 08 
Khu phố 1, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường 

Xuân 
Bùi Thị Thu Hương 08/6/2022 29/5/2025 

36 Quầy thuốc số 11 
Thôn Trung Thành, xã Lương Sơn, huyện Thường 

Xuân 
Lê Thị Mai 08/6/2022 29/5/2025 



4 
 

 

 

37 Quầy thuốc số 45 
Thôn Công Thương, xã Vạn Xuân, huyện Thường 

Xuân 
Vi Thị Lan 08/6/2022 29/5/2025 

38 Quây thuốc số 12 
Thôn Thống Nhất, xã Luận Thành, huyện Thường 

Xuân 
Trịnh Thị Thoa 08/6/2022 29/5/2025 

39 Quầy thuốc số 23 Thôn Chiềng, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân Lang Văn Thủy 08/6/2022 29/5/2025 

40 Quầy thuốc số 10 
Thôn Hòa Lâm, xã Ngọc Phụng, huyện Thường 

Xuân 
Lê Thị Hải 08/6/2022 29/5/2025 

41 Quầy thuốc số 32 
Thôn Thành Lãm, xã Tân Thành, huyện Thường 

Xuân 
Nguyễn Thị Hoa 08/6/2022 29/5/2025 

42 Quầy thuốc số 16 
Thôn Thống Nhất 1, xã Xuân Dương, huyện 

Thường Xuân 
Lê Thị Niên 08/6/2022 29/5/2025 

43 Quầy thuốc số 22 
Thôn Xuân Thắng, xã Ngọc Phụng, huyện 

Thường Xuân 
Nguyễn Thị Thảo 08/6/2022 29/5/2025 

44 Quầy thuốc số 26 
Thôn Trung Nam, xã Xuân Cao, huyện Thường 

Xuân 
Lê Thị Huyền 09/6/2022 30/5/2025 

45 Quầy thuốc Nguyệt Oanh Bản Din, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn Nguyễn Thị Oanh 29/6/2022 19/6/2025 

46 Quầy thuốc Tình Duyên Thôn 8, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương Tống Thị Duyên 08/6/2022 29/5/2025 

47 Quầy thuốc số 5 xã Kim Tân, huyện Thạch Thành Nguyễn Thanh Vân 09/6/2022 30/5/2025 

48 Quầy thuốc Tiến Mừng 
Thôn Trung Thôn, xã Thiệu Giang, huyện 

Thiệu Hóa 
Nguyễn Thị Mừng 07/6/2022 28/5/2025 

49 Quầy thuốc số 01 Ki ốt chợ Neo, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân Hà Thị Phượng 27/6/2022 17/6/2025 

50 Quầy thuốc Phạm Thị Tú Xóm 5, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân Phạm Thị Tú 27/6/2022 17/6/2025 

51 Quầy thuốc Nhưỡng Hoa Ki ốt chợ Neo, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân Nguyễn Văn Nhưỡng 27/6/2022 17/6/2025 

52 Quầy thuốc Hạnh Gái Phố Neo, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân Trịnh Thị Gái 27/6/2022 17/6/2025 

53 Quầy thuốc Loan Tú 
Thửa đất số 537, tờ BĐ số 5, thôn Thịnh Mỹ 1, xã 

Thọ Diên, huyện Thọ Xuân 
Ngô Thị Loan 27/6/2022 17/6/2025 

54 Quầy thuốc Lâm Đại 
Thửa đất số 572, tờ BĐ số 5, thôn Hải Trạch 2, xã 

Thọ Diên, huyện Thọ Xuân 
Trần Thị Đại 20/11/2024 16/6/2025 

55 Quầy thuốc Bùi Thị Lương Thôn Chợ Neo, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân Bùi Thị Lương 27/6/2022 17/6/2025 
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56 Quầy thuốc Kiều Thị Bưởi 
Thôn Thọ Tân 1, xã Trường Xuân, huyện Thọ 

Xuân 
Kiều Thị Bưởi 27/6/2022 17/6/2025 

57 Quầy thuốc Quỳnh Hải Thôn Chợ Láng, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân Đinh Thị Như Hải 27/6/2022 17/6/2025 

58 Quầy thuốc Mã Nết Ki ốt chợ Neo, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân Nguyễn Thị Nết 27/6/2022 17/6/2025 

59 Quầy thuốc Hạnh Gái 2 Chợ Neo, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân Nguyễn Thị Hà 27/6/2022 17/6/2025 

60 Quầy thuốc Ngô Thị Dịu Chợ Khu, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân Ngô Thị Dịu 27/6/2022 17/6/2025 

61 Quầy thuốc Vũ Thị Xuân Thôn Bột Thượng, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân Vũ Thị Xuân 27/6/2022 17/6/2025 

62 Quầy thuốc Lê Duy Tâm Thôn 4, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân Lê Duy Tâm 27/6/2022 17/6/2025 

63 Quầy thuốc Trịnh Thị Thủy Thôn Phong Cốc, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân Trịnh Thị Thủy 27/6/2022 17/6/2025 

64 Quầy thuốc Hiệu Na 
Thôn Bột Thượng, xã Xuân Sinh, huyện Thọ 

Xuân 
Lê Thị Na 27/6/2022 17/6/2025 

65 Quầy thuốc Hiền Lập Thôn Hữu Lễ 4, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân Nguyễn Thị Hiền 27/6/2022 17/6/2025 

66 Quầy thuốc Lý Huê Thôn Phúc Lâm, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân Vũ Thị Huê 27/6/2022 17/6/2025 

67 Quầy thuốc Quy Vóc 
Thôn Minh Thành 2, xã Xuân Bái, huyện Thọ 

Xuân 
Nguyễn Thị Quy 07/6/2022 28/5/2025 

68 Quầy thuốc Trí Hiền 3 
Thửa đất số 166, tờ BĐ số 24, khu 1, thị trấn Lam 

Sơn, huyện Thọ Xuân 
Lê Thị Thúy 09/6/2022 30/5/2025 

69 Quầy thuốc Tuyên Thảo 
Thửa đất số 359, tờ BĐ số 6, thôn 1, xã Thọ Lâm, 

huyện Thọ Xuân 
Trần Thị Hương Thảo 27/6/2022 17/6/2025 

70 Quầy thuốc Hà Lan 
Thôn Quyết Thắng 2, xã Xuân Bái, huyện Thọ 

Xuân 
Trần Thị Lan 27/6/2022 17/6/2025 

71 Quầy thuốc Minh Hòa 
Thửa đất 163, tờ BĐ số 33, thôn Vũ Thượng, xã 

Xuân Lập, huyện Thọ Xuân 
Đỗ Thị Hòa 27/6/2022 17/6/2025 

72 Quầy thuốc Tú Hưng 
Thôn Đoàn Kết, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân 
Nguyễn Thị Tú 27/6/2022 17/6/2025 

73 Quầy thuốc Kim Oanh 
Thửa đất số 968, tờ BĐ số 29, thôn Thủ Trinh, xã 

Thọ Xương, huyện Thọ Xuân 
Trịnh Thị Oanh 27/6/2022 17/6/2025 

74 Quầy thuốc Yến Nhi 
Thửa đất số 4, tờ BĐ 29, thôn 5, xã Xuân Giang, 

huyện Thọ Xuân 
Lê Thị Yến Nhi 27/6/2022 17/6/2025 

75 Quầy thuốc Tuấn Hạnh 
Thửa đất số 103, tờ BĐ 05, thôn 5, xã Xuân 

Giang, huyện Thọ Xuân 
Nguyễn Thị Hạnh 27/6/2022 17/6/2025 
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76 Quầy thuốc Nhất Nhất 
Số 73 đường Trần Hưng Đạo, khu 4, thị trấn Thọ 

Xuân, huyện Thọ Xuân 
Phùng Thị Mai 27/6/2022 17/6/2025 

77 Quầy thuốc Minh Thủy 
Thửa đất số 256, tờ BĐ 07, thôn 4, xã Xuân Lai, 

huyện Thọ Xuân 
Trịnh Thị Thủy 27/6/2022 17/6/2025 

78 Quầy thuốc Thoa Thiện Thôn Liên Châu, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn Bùi Thị Kim Thoa 17/6/2022 7/6/2025 

79 Quầy thuốc Nguyễn Nga Thôn Lộc Nham, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn Nguyễn Thị Nga 17/6/2022 7/6/2025 

80 Quầy thuốc Tô Thị Nga Thôn 4, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn Tô Thị Nga 17/6/2022 7/6/2025 

81 Quầy thuốc Huy Hiền Số 49 phố Thiều, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn Thiều Thị Thương Hiền 08/6/2022 29/5/2025 

82 Quầy thuốc Thành Đạt 
Thôn Hà Lũng Thượng, xã Thọ Dân, huyện Triệu 

Sơn 
Lê Thị Thảo 17/6/2022 7/6/2025 

83 Quầy thuốc Tuấn Trang Thôn 5, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn Đỗ Đức Tuấn 17/6/2022 7/6/2025 

84 Quầy thuốc Văn Mai Thôn 2, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn Đào Thị Mai 17/6/2022 7/6/2025 

85 Quầy thuốc Oanh Vân 
Số nhà 236, phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, huyện 

Triệu Sơn 
Phạm Thị Vân 17/6/2022 7/6/2025 

86 Quầy thuốc Trần Văn Trung Thôn Trung Sơn, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn Trần Văn Trung 01/7/2022 21/6/2025 

87 Quầy thuốc Quân Phượng Thôn Kiếu, xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn Đào Thị Phượng 06/7/2022 26/6/2025 

88 Quầy thuốc Tuấn Nguyệt Thôn Triệu Tiền, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn Nguyễn Thị Nguyệt 19/7/2022 9/7/2025 

89 Quầy thuốc Hoàn An 
Số 84 đường QL 10, phố Trung Hy, thị trấn Bút 

Sơn, huyện Hoằng Hóa 
Lê Trường An 11/7/2022 1/7/2025 

90 Quầy thuốc Hiếu Duyên 
Thôn Trung Hậu, xã Hoằng Trung, huyện Hoằng 

Hóa 
Nguyễn Thị Duyên 11/7/2022 1/7/2025 

91 Quầy thuốc Phạm Thủy 
Số 89 đường HT1, thôn 1, xã Hoằng Trinh, huyện 

Hoằng Hóa 
Lê Thi Thu Hiền 11/7/2022 1/7/2025 

92 Quầy thuốc Tùng Dương 
Số 19, đường HT 03, thôn 5, xã Hoằng Trinh, 

huyện Hoằng Hóa 
Nguyễn Thị Dương 11/7/2022 1/7/2025 

93 Quầy thuốc Lan Anh 
Số 360, đường CVD, thôn Tây Xuân Vi, xã 

Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa 
Lê Phạm Lan Anh 11/7/2022 1/7/2025 

94 Quầy thuốc Hùng Phúc 
Số 66, đường HT 03, Thôn Trung Hải, xã Hoằng 

Thanh, huyện Hoằng Hóa 
Đỗ Thị Phúc 11/7/2022 1/7/2025 
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95 Quầy thuốc Nam Thúy 
Số 96, đường ĐT 510B, thôn Tứ Luyện, xã Hoằng 

Đạo, huyện Hoằng Hóa 
Lê Thị Thúy 11/7/2022 1/7/2025 

96 Quầy thuốc Y Linh 2 
Đường ĐT 510B, Thôn Hải Sơn, xã Hoằng 

Trường, huyện Hoằng Hóa 
Phạm Hồng Chuyên 11/7/2022 1/7/2025 

97 Quầy thuốc Việt Pháp 
Số 21 đường HH11, thôn Thanh Minh, xã Hoằng 

Hợp, huyện Hoằng Hóa 
Lê Văn Thi 11/7/2022 1/7/2025 

98 Quầy thuốc Minh Nguyệt 
Số 63 đường ĐT 510B, phố Trung Sơn, thị trấn 

Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa 
Đặng Thị Nguyệt 11/7/2022 1/7/2025 

99 Quầy thuốc số 66 
Thôn Bồng Thượng, xã Phú Nhuận, huyện Như 

Thanh 
Phạm Thị Thùy 26/7/2022 16/7/2025 

100 Quầy thuốc Bình Hùng Xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân Lê Thị Bình 11/7/2022 1/7/2025 

101 Quầy thuốc Anh Dũng Làng Kèn, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân Lục Thị Hoài 11/7/2022 1/7/2025 

102 Quầy thuốc Trang Dũng Thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân Lê Thị Thu Trang 11/7/2022 1/7/2025 

103 Quầy thuốc Phạm Thị Tài Thôn Cầu, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân Phạm Thị Tài 11/7/2022 1/7/2025 

104 Quầy thuốc Phạm Thị Toán Thôn 1, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân Phạm Thị Toán 11/7/2022 1/7/2025 

105 
Quầy thuốc số 2- CNDP Như 

Xuân 

Ki ốt chợ Yên Cát, thị trấn Yên Cát, huyện Như 

Xuân 
Cao Thị Thảo 11/7/2022 1/7/2025 

106 Quầy thuốc Lê Thị Lài 
Ki ốt chợ Thượng Ninh, xã Thượng Ninh, huyện 

Như Xuân 
Lê Thị Lài 13/7/2022 3/7/2025 

107 Quầy thuốc Nguyễn Thị Yên 
Ki ốt chợ Thượng Ninh, xã Thượng Ninh, huyện 

Như Xuân 
Nguyễn Thị Yên 11/7/2022 1/7/2025 

108 Quầy thuốc Lê Thị Bình Khu phố 4, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân Lê Thị Bình 13/7/2022 3/7/2025 

109 Quầy thuốc số 86 
Khu phố Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, 

huyện Thường Xuân 
Trần Thái Sơn 14/7/2022 4/7/2025 

110 Quầy thuốc Nam Phượng 
Thôn Kim Phú, xã Trường Sơn, huyện Nông 

Cống 
Phạm Thị Phượng 19/7/2022 9/7/2025 

111 Quầy thuốc Hùng Hiệp Thôn Định Kim, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống Lê Thị Hiệp 26/7/2022 16/7/2025 

112 Quầy thuốc Chân Hạnh Tiểu khu Km 22, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn Lê Thị Hạnh 11/7/2022 1/7/2025 

113 Quầy thuốc Vương Quế Uy Bắc, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương Đinh Thị Quế 25/7/2022 15/7/2025 

114 Quầy thuốc Lê Hoa 
Thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, huyện Quảng 

Xương 
Lê Thị Hoa 15/7/2022 5/7/2025 
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115 Quầy thuốc Minh Thúy Thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương Hàn Thị Thúy 25/7/2022 15/7/2025 

116 Quầy thuốc Hồng Thương Thôn 6, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương Bùi Thị Thương 25/7/2022 15/7/2025 

117 Quầy thuốc Hạnh Bình CN 
Thôn Phúc Tân, xã Quảng Vọng, huyện Quảng 

Xương 
Nguyễn Thị Bình 25/7/2022 15/7/2025 

118 Quầy thuốc Hùng Nga Thôn 5, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương Hồ Thị Nga 25/7/2022 15/7/2025 

119 Quầy thuốc Hương An 
Thôn Linh Hương, xã Quảng Hợp, huyện Quảng 

Xương 
Nguyễn Thị Hương 26/7/2022 16/7/2025 

120 Quầy thuốc Thanh Tâm xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương Nguyễn Thị Tâm 15/7/2022 5/7/2025 

121 Quầy thuốc Tâm Chi Thôn 3, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương Lê Thị Chi 25/7/2022 15/7/2025 

122 Quầy thuốc Huyền Trang Thôn 7, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương Đào Thị Huyền Trang 25/7/2022 15/7/2025 

123 Quầy thuốc Mai Nguyệt Thôn 7, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương Mai Thị Nguyệt 25/7/2022 15/7/2025 

124 Quầy thuốc Thu Trang 
Thôn Phúc Thành, xã Tiên Trang, huyện Quảng 

Xương 
Trịnh Thị Thu Trang 25/7/2022 15/7/2025 

125 Quầy thuốc  Minh Châu 
Thôn Uy Bắc, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng 

Xương 
Trần Thị Ngà 25/7/2022 15/7/2025 

126 Quầy thuốc Duy Châu 
Thôn Thượng Đình 1, xã Quảng Định, huyện 

Quảng Xương 
Nguyễn Thị Bình 25/7/2022 15/7/2025 

127 Quầy thuốc Lê Thị Huế 
Thôn Nga Linh, xã Quảng Lộc, huyện Quảng 

Xương 
Lê Thị Huế 25/7/2022 15/7/2025 

128 Quầy thuốc Mai Nhung 
Thôn Hiền Đông, xã Quảng Lưu, huyện Quảng 

Xương 
Mai Thị Nhung 25/7/2022 15/7/2025 

129 Quầy thuốc Huơng Quỳnh 
Thôn Hồng Phong, xã Tiên Trang, huyện Quảng 

Xương 

Nguyễn Thị Hương 

Quỳnh 
25/7/2022 15/7/2025 

130 
Quầy thuốc Nguyễn Thị 

Nhung 
Thôn 5, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương Nguyễn Thị Nhung 25/7/2022 15/7/2025 

131 Quầy thuốc Thiện Tâm 
Tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Tân Phong, huyện 

Quảng Xương 
Lê Thị Lan 25/7/2022 15/7/2025 

132 Quầy thuốc An Khang Thôn 8, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương Nguyễn Thị Hằng 25/7/2022 15/7/2025 

133 Quầy thuốc Linh Trang 
Tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Tân Phong, huyện 

Quảng Xương 
Phạm Thị Trang 25/7/2022 15/7/2025 
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134 Quầy thuốc Xuyên Hồng 
Thôn Yên Hưng, xã Quảng Văn, huyện Quảng 

Xương 
Nguyễn Thị Hồng 25/7/2022 15/7/2025 

135 Quầy thuốc Thủy Đăng 
Thôn Cống Trúc, xã Quảng Ninh, huyện Quảng 

Xương 
Phạm Thị Thúy 25/7/2022 15/7/2025 

136 Quầy thuốc Hưng Nga 
Thôn Hoạch Phúc, xã Thiệu Phúc, huyện 

Thiệu Hóa 
Vũ Thị Nga 12/7/2022 2/7/2025 

137 Quầy thuốc Thu Hương Thôn 5, xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân Lê Thị Hương 26/7/2022 16/7/2025 

138 Quầy thuốc số 13 Xóm 14, xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn Trần Thanh Hải 15/7/2022 5/7/2025 

139 Quầy thuốc Tùng Hường Tổ 1, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn Nguyễn Thị Hường 15/7/2022 5/7/2025 

140 Quầy thuốc Vũ Nga Thôn 1, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn Lê Thị Nga 15/7/2022 5/7/2025 

141 Quầy thuốc Dân Lực 
Khu dân cư Xuân Tiên, xã Dân Lực, huyện Triệu 

Sơn 
Nguyễn Thị Thúy 15/7/2022 5/7/2025 

142 Quầy thuốc Tuấn Phượng Thôn 8, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn Nguyễn Thị Phượng 15/7/2022 5/7/2025 

143 Quầy thuốc Bình Bình 
Số 37 phố Tân Sơn, thị trấn Triệu Sơn, huyện 

Triệu Sơn 
Nguyễn Thị Bình 15/7/2022 5/7/2025 

144 Quầy thuốc Thiện Tâm Thôn 2, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn Nguyễn Thị Liên 15/7/2022 5/7/2025 

145 Quầy thuốc Giang Anh Khu 2, thị Trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc Lê Thị Hải Anh 12/7/2022 2/7/2025 

146 Quầy thuốc số 29 Số 19 khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc Hoàng Thị Cẩm Vân 15/7/2022 5/7/2025 

147 Quầy thuốc Minh Phượng 
Quốc lộ 217, thôn Đông Môn, xã Vĩnh Long, 

huyện Vĩnh Lộc 
Vũ Minh Phượng 15/7/2022 5/7/2025 

148 Quầy thuốc Hằng Huyền 
Quốc lộ 217, thôn 6, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Lộc 
Phan Hoài Hương 14/7/2022 4/7/2025 

149 Quầy thuốc Sài Gòn Thôn 7, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc Hà Thị Lan 14/7/2022 4/7/2025 

150 Quầy thuốc Hiệu Thuận Thôn Cầu Mư, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc Ngô Thị Thuận 14/7/2022 4/7/2025 

151 Quầy thuốc Thu Minh Thôn 6, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc Hoàng Thị Minh 14/7/2022 4/7/2025 

152 Quầy thuốc Minh Duyên Thôn Đông Môn, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc Phạm Thị Duyên 14/7/2022 4/7/2025 
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